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CẤP THCS
	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG
	THÀNH TÍCH

	1
	Nguyễn Duy Khánh 
	THCS Hải Triều
	1. Cờ vua nam
	Giải Nhất

	2
	Nguyễn Minh Đức
	THCS Hải Phú
	
	Giải Nhì

	3
	Nguyễn Thành Công
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Ba

	4
	Phạm Thanh Chúc
	THCS Hải Phú
	2. Cờ vua nữ
	Giải Nhất

	5
	Vũ Thị Huyền Trang
	THCS Hải Triều
	
	Giải Nhì

	6
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	THCS Hải Phú
	
	Giải Ba

	7
	Nguyễn Thanh Phúc
	THCS Hải Xuân
	3. Cầu lông nam
	Giải Nhất

	8
	Hoàng Xuân Thành
	THCS Hải Hòa
	
	Giải Nhì

	9
	Trần Hồng Thái
	THCS Hải Phú
	
	Giải Ba

	10
	Nguyễn Ngọc Ánh
	THCS Hải Phú
	4. Cầu lông nữ
	Giải Nhất

	11
	Nguyễn Thị Thu Trang
	THCS Hải Triều
	
	Giải Nhì

	12
	Phạm Quỳnh Chi
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Ba

	13
	Hoàng Mạnh Dũng
	THCS Hải Cường
	5. Bóng bàn nam
	Giải Nhất

	14
	Trần Quang Vinh
	THCS Hải Phú
	
	Giải Nhì

	15
	Nguyễn Hồng Sơn
	THCS Hải Triều
	
	Giải Ba

	16
	Trần Thị Ngọc Hân
	THCS Hải Triều
	6. Bóng bàn nữ
	Giải Nhất

	17
	Lương Thị Linh Chi
	THCS Hải Phú
	
	Giải Nhì

	18
	Nguyễn Thị Thảo My
	THCS Hải Hòa
	
	Giải Ba

	19
	Nguyễn Huy Hoàng
	THCS Hải Xuân
	7. Chạy 100m nam
	Giải Nhất

	20
	Nguyễn Bảo Lâm
	THCS Hải Triều
	
	Giải Nhì

	21
	Nguyễn Minh Đức
	THCS Hải Phú
	
	Giải Ba

	22
	Vũ Hoàng Yến
	THCS Hải Hòa
	8. Chạy 100m nữ
	Giải Nhất

	23
	Nguyễn Minh Tâm
	THCS Hải Triều
	
	Giải Nhì

	24
	Nguyễn Thị Tuyết
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Ba

	25
	Nguyễn Viết Tiền
	THCS Hải Xuân
	9. Chạy 200m nam
	Giải Nhất

	26
	Nguyễn Bảo Lâm
	THCS Hải Triều
	
	Giải Nhì

	27
	Vũ Bảo An 
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Ba

	28
	Nguyễn Thị Tuyết
	THCS Hải Xuân
	10. Chạy 200m nữ
	Giải Nhất

	29
	Nguyễn Thị Kiều Anh 
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Nhì

	30
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	THCS Hải Triều
	
	Giải Ba

	31
	Phạm Anh Thư
	THCS Hải Xuân
	11. Chạy 800m nữ
	Giải Nhất

	32
	Nguyễn Thị Trang
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Nhì

	33
	Nguyễn Thị Huệ
	THCS Hải Hòa
	
	Giải Ba

	34
	Vũ Duy Khang
	THCS Hải Xuân
	12. Chạy 1500m nam
	Giải Nhất

	35
	Nguyễn Gia Hưng
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Nhì

	36
	Vũ Minh Quân
	THCS Hải Triều
	
	Giải Ba

	37
	Nguyễn Trường Doanh
	THCS Hải Hòa
	13. Nhảy xa nam
	Giải Nhất

	38
	Nguyễn Huy Hoàng
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Nhì

	39
	Nguyễn Hải Đăng
	THCS Hải Phú
	
	Giải Ba

	40
	Vũ Hoàng Yến
	THCS Hải Hòa
	14. Nhảy xa nữ
	Giải Nhất

	41
	Hoàng Thị Thảo Chi
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	Giải Nhì

	42
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	THCS Hải Triều
	
	Giải Ba

	43
	Nguyễn Trường Doanh
	THCS Hải Hòa
	15. Nhảy cao nam
	Giải Nhất

	44
	Trần Văn Đạt
	THCS Hải Phú
	
	Giải Nhì

	45
	Nguyễn Thế Quân  
	THCS Hải Xuân
	
	Giải Ba

	46
	Phạm Hà An 
	THCS Hải Phú
	16. Nhảy cao nữ
	Giải Nhất

	47
	Ngô Hải Yến
	THCS Hải Hòa
	
	Giải Nhì

	48
	Trần Thị Huyền Trang
	THCS Hải Hòa
	
	Giải Ba
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